
CHỦ TRƯƠNG TỪNG BƯỚC ĐEM LẠI RUỘNG ĐÁT CHO 
NÔNG DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945 - 1953

Lê Thị Quỳnli N ga'

1. Tinh thần điều hòa lọi ích vì mục tiêu giải phóng dân tộc

T ro n g  T u y ê n  n g ô n  đ ộ c  lập ngày  2 -9 -1945 , C h ủ  t ịch  H ồ  C hí M in h  đ ã  tuyên  bố: 

“N ư ớ c  V iệ t N a m  c ó  q u y ề n  đượ c  h ư ở n g  tự  do  và  độc  lập v à  sự  th ự c  đã  thành  m ột 

n ư ớ c  tự  do, và  độc  lập. T o à n  thể  dân  V iệ t  N a m  q u y ế t  đ e m  tất cả  tinh  th ần  và lực 

lượng , t ính  m ệ n h  v à  của  cải để  g iữ  v ữ n g  q u y ề n  tự  do  v à  độc  lập ấ y ” T rư ớ c  bối 

cảnh  lịch sử  “ n ư ớ c  sô i lửa  n ó n g ” v à  q u y ế t  t â m  g iữ  v ữ n g  n ền  độc  lập, tự  do  tại m ộ t 

ph iên  họp  toàn  thể  ng ày  2 5 -1 1 -1 9 4 5 ,  T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  C ộ n g  sản  Đ ô n g  D ư ơ n g  đã 

nêu  rõ qu an  đ iểm , c á ch  m ạ n g  V iệ t  N a m  v ẫn  tiếp  tục t inh  thần  C á c h  m ạ n g  th án g  

T á m , t iếp  tục  c u ộ c  c á ch  m ạ n g  giải p h ó n g  dân  tộc, g iàn h  độ c  lập h oàn  toàn, h iệu  

tr iệu  toàn dân  với t in h  th ần :  “Dân tộc trên hết” , “Tổ quốc trên hết”2. T rư ớ c  hết 

c ần  phải tập  t ru n g  g iải  q u y ế t  các n h iệm  vụ  cấp  thiết, t ro n g  đó  có  cô n g  cuộc  xây  

d ự n g  nền  k inh  tế  m ớ i ,  th ú c  đẩy  sản  x u ấ t  v à  giải quyế t  nạn  đói. C h ỉ có  thể  thực  hành  

Tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất ngay! tăng gia sản xuất nữa! “ Đ ó  là cách  th iế t  

thự c  của  c h ú n g  ta  để  g iữ  v ữ n g  q u y ề n  tự  do, đ ộ c  lập ”3. N ề n  tản g  ch o  c ô n g  cuộc  khô i 

p h ụ c  sản  xuấ t  n ô n g  n g h iệ p  đ ư ợ c  T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  v à  C h ín h  p h ủ  ý th ứ c  n g a y  từ  đầu  

và khẳng định: tôn trọng quyền sở hữu ruộng đất của mọi tầng lớp nhân dân , vận 
đ ộ n g  m ọi ng ư ờ i  dân  c h u n g  tay  thúc  đẩy  cô n g  cuộc  khô i p h ụ c  sản  xuấ t  n ô n g  ngh iệp , 

k h ô n g  để n g ư n g  trệ  hay  b ỏ  h o a n g  ru ộ n g  đất. T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  c u n g  đã  nêu  rõ: 

k h u y ế n  k h ích  v à  p h á t  tr iển  n ô n g  ng h iệp  k h ô n g  chỉ là c ô n g  v iệc  r iên g  C h ín h  phủ , các 

cấp  ch ính  q u y ề n  v à  n ô n g  d ân  V iệ t  N a m  m à  cần  phả i  v ậ n  đ ộ n g  rộ n g  rãi các  giai cấp 

tần g  lớp t ro n g  x ã  hội.  N g a y  cả  đổi với các  tần g  lớp p h ú  hào , đ ịa  c h ủ  cần  phải vận

* T S . ,  T r ư ờ n g  Đ ạ i  h ọ c  K h o a  h ọ c  x ã  hộ i v à  n h â n  văn ,  Đ ạ i  h ọ c  Q u ố c  g ia  H à  N ộ i .

1. Tuyên Ngôn độc lập, Báo Cím quốc, số 36, ngày 5-9-1945.

2. Đ ả n g  C ộ n g  s ả n  V iệ t  N a m ,  2 0 0 0 ,  “ C h ỉ  th ị  k h á n g  c h i ế n  k iế n  q u ố c  n g à y  2 5 - 1 1 - 1 9 4 5 ” , Văn 
kiện Đ ủng toàn tập, N x b  C h í n h  trị q u ố c  g ia ,  H à  N ộ i ,  t ậ p  8, t r a n g  32.

3. H ồ C h í  M in h :  Toàn tập, t ậ p  4 ,  N x b  C h ín h  trị q u ố c  g ia ,  H à  N ộ i ,  1995 , t r a n g  1 ] 5.

4. Đ iề u  12 c ủ a  H iế n  p h á p  n ư ớ c  C ộ n g  h o à  D â n  c h ủ  V iệ t  N a m  q u y  đ ịn h :  “ Q u y ề n  tư  h ữ u  tà i sản  
của công dân Việt Nam được bảo đàm” .
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động  họ  th am  g ia  cô n g  tác  k h u y ế n  nông , làm cho tá điền và địa chủ nhân nhượng 
nhau để  tiếp  tục cấy  cày  n h ư  th ư ờ ng , thự c  h ành  k hẩu  h iệu  “không bỏ một íìncớc đắt 
hoang” , tổ  chức  t iếp  tế, n g ă n  cấm  đầu  cơ  t ích  trữ , tổ  chức  c ứ u  tế, thực  h à n h  khẩu 

h iệu  “sẻ cơm nhường  á o ” 1. B ên  cạnh  đó, các th àn h  p h ầ n  k inh  tế n h ư  tiểu nông , t:ểu 

chủ, k inh  tế hộ  g ia  đ ình , k in h  tế  của  tư  sản và  đ iền  chủ  cũ n g  đ ư ợ c  k huyến  khích 

phá t  triển  t rong  thờ i  g ian  đó. Đ ồ n g  thời các  ch ính  sách  n h ư  g iảm  tô  25% ; c h ia  lại 

ru ộ n g  đấ t  công  m ộ t  c á ch  c ô n g  b ằ n g  cho  n a m  v à  nữ. v .v . . .  c ũ n g  đ ư ợ c  ch ính  q i r ề n  

các cấp  b a n  h ành  v à  th ự c  thi.

N g à y  13-11 -1945 , C h ủ  t ịch  Ưỷ ban  nh ân  dân  B ắc  Bộ có  Thông tư số 55VP  đã 

ra quy  đ ịn h  “ g iảm  1/4 m ứ c  địa  tô  đối vớ i tá  đ iền  và các  n g ư ờ i  cấy  rẽ, cấy  t h i ê ’\  

N g à y  2 0 -11 -1945  B ộ  N ộ i  vụ  của  C h ính  p h ủ  lâm  thời ra  T h ô n g  tư  quv đ ịnh  chú 

ruộng  phả i g iảm  2 5 %  địa  tô  v à  g iảm  2 0 %  thuế  điền  thổ ; đề  ra  m ộ t  số n g u y ê n  tắc 

ch ia  lại ruộ n g  đ ấ t  c ô n g  cho  cả nam  và  nữ, tạm  g iao  ru ộ n g  đ ấ t  v ắ n g  chủ  cho  m ộ t bộ 

phận  n ô n g  dân th iếu  ru ộ n g ,  đ ồ n g  thời chỉ thị cho  ch ính  quy ền  các  cấp  phải c ông  bố 

T h ô n g  tư  đó  cho  m ọ i ng ư ờ i  thi h à n h 2. N h â n  d ịp  đó, ngày  2 8 -1 1 -1 9 4 6 ,  t rong  thư  gửi 

các đ iền  chủ  V iệ t  N a m , C h ủ  t ịch  H ồ  C h í M inh  đã  nhấn  m ạ n h  ý nghĩa  c ủ a  chủ 

trương: “ G iảm  địa  tô  2 5 %  đã  c ô n g  b ình  v à  lợi cho  cả  đ iền  ch ủ  và n ô n g  dân , thì 

kh ô n g  có lẽ gì m à  s inh  m ối ch ia  rẽ ” 3.

C ô n g  v iệc  chấn  h ư n g  n ề n  n ô n g  n g h iệp  m ới c ũng  rất đ ư ợ c  ch ú  trọng . N gày  14- 

11-1945, C h ính  p h ủ  đ ã  q u y ế t  đ ịnh  thành  lập B ộ  C a n h  nông;, do  ô n g  C ù  H u y  Cận 

làm  B ộ  trư ởng . B ộ  C a n h  n ô n g  có  n h iệm  vụ  hợ p  tác chặ t  chẽ  vớ i các  đ iền  chủ và 

nông dân để tăng gia sản xuất cấp tốc nhằm giải quyết nạn đói, đồng thời sửa S)ạn 
m ột ch ư ơ n g  tr ình  k iến  th iế t  về  k inh  tế n ô n g  ng h iệp  cho  qu ố c  gia. V a i  trò của  n h ĩn g  

người ĩ iông dân  lao độ n g ,  t rự c  t iếp  tăng  g ia  sản  xuấ t  rất đ ư ợ c  đề  c a o  và  đ ư ợ c  Hô 

Chí M in h  ví n h ư  n h ữ n g  ch iến  s ĩ  t rên  m ặt  t rận  k iến  quốc , v à  h ọ  x ứ n g  đ á n g  ìh ư  

n h ữ n g  ngườ i an h  h ù n g  đ a n g  ch iến  trên  m ặ t  trận  c h ố n g  n e o ạ i  xâm .

X u ấ t  phá t từ  m ụ c  t iêu  độc  lập, tự  do  ch o  dân tộc, T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đã hưýng  

n h ữ n g  ch ủ  t rư ơ n g  c h ín h  sách  ru ộ n g  đấ t  k h ô n g  x a  rời m ục  t iên  đó. Đ ịnh  hướng đó 

ch ính  là c ơ  sở  cho  v iệ c  tạo  th àn h  n h ữ n g  ch ính  sách , b iện  p h á p  l in h  hoạt, m ề n  iẻ o  

của  C h ính  phủ  v à  các  đ ịa  p h ư ơ n g ,  k h iến  cho  k h ô n g  chỉ ngư ờ i  n ô n g  dân  nhận  t ìứ c  

tốt vai trò to  lớn c ủ a  họ  đ ố i  vớ i cô n g  cuộc  khô i  p h ụ c  và  phá t  t r iển  sản xuất nòng

1. Đáng Cộng sản Việt Nam, 2000, “Chỉ thị kháng chiến kiến quốc ngày 25-11-1945”, Sđị tr. 
32-33.

2. B a n  n g h iê n  c ứ u  l ịch  s ử  Đ ả n g  T r u n g  ư ơ n g ,  1981, L ịch  sử  Đ áng C ộng  sản Việt Nam (sơ  
thảo), t ậ p  1, N x b  S ự  th ậ t ,  H à  N ộ i ,  t r a n g  86.

3. V iệ n  N g h iê n  c ứ u  c h ủ  n g h ĩa  M á c  - L ê n in  và  t ư  tư ở n g  H ồ  C h í  M in h ,  1 9 94 ,  H ồ C h í M inh  biên 
niên tiểu sử , , t ậ p  4 ,  N x b  C h ín h  trị q u ố c  g ia ,  H à  N ộ i ,  t r a n g  26 2 .
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ng h iệp  m à  c h ín h  n h ữ n g  đ iền  c h ủ 1 c ũ n g  đ ư ợ c  k h u y ế n  kh ích . H ọ  đ ã  th a m  gia  rấ t  tích 

cực và h iệ u  q u ả  t rong  sự  n g h iệ p  k h á n g  ch iến , k iến  quốc . N h ữ n g  tư  duy  thai nghén  

ban đầu n h ư n g  v ô  c ù n g  q u a n  t rọ n g  đó  đã  tạo  bàn  đạp  ch o  v iệc  nảy  n ở  m ộ t  p h ư ơ n g  

th ứ c  cải cách  ru ộ n g  đấ t  rấ t  r iê n g  v à  đáp  ứ ng  đ ư ợ c  y êu  cầu  của  thự c  t iễn  Việt N a m  

t ro n g  n h ữ n g  n ă m  tiếp  sau.

2. “Tiến hành cải cách lần lần, nhiều cuộc cải cách nhỏ gộp lại thành cuộc 
cách mạng”

C uối t h á n g  12 n ă m  1946, cuộc  ch iến  tranh  ch ính  n g h ĩa  c ủ a  n hân  dân  V iệ t  

N a m  c h ố n g  lạ i sự  x â m  lượ c  c ủ a  thự c  dân  P háp  b ù n g  nổ. T iếp  nổi t inh  thần  C ách  

m ạ n g  th á n g  T á m  năm  1945, T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đã  k h ẳ n g  định: V iệ t  N a m  tiến  hành  

m ộ t  cuộc  c h iế n  tranh  g iải  p h ó n g ,  để g iàn h  độc  lập, tự  do  v à  th ố n g  n h ấ t  đấ t  nước . 

N h iệ m  vụ  c h ín h  của  c ô n g  c u ộ c  đó  là c h ố n g  lại th ự c  d ân  P h á p  x â m  lược, đ ồ n g  thời 

k iến  th iế t  đấ t  nư ớ c , p h á t  tr iển  chế  độ  dân  chủ  m ới. K hi đề ra  đ ư ờ n g  lối n h ư  vậy, 

t ro n g  Đ ả n g  đ ã  có  n g ư ờ i  đặ t  c â u  hỏi với đ ồ n g  chí T rư ờ n g  C h inh : t ro n g  k h á n g  ch iến  

có t iến  h à n h  cả i  cách  ru ộ n g  đấ t  k h ô n g ?  T ổ n g  B í th ư  đã  trả  lời dứ t k h o á t  rằng:

Không!

“Cuộc kháng chiến này chỉ hoàn thành nhiệm vụ giải phóng đất nước, củng cổ 
và m ở  rộng chế độ cộng hoà dân chủ. Nỏ không tịch thu ruộng đất của địa chủ 

phonẹ kiến chia cho dân cày, chi tịch thu ruộng đất và các hạng tài sản khác của 
Việt gian phản quốc để bổ sung ngân quỹ kháng chiến hay ủng hộ gia đình các 

chiến sĩ đã hy sinh”2.

N g a y  b u ổ i  đầu  k h á n g  c h iến , T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đã  k h ẳ n g  đ ịnh  t iến  h à n h  nh iệm  

vụ  ru ộ n g  đất t ro n g  k h u ô n  k h ổ  của  cuộc  ch iến  t ran h  giải p h ó n g ,  chỉ t ịch  thu  ruộng  

đất c ủ a  n h ữ n g  ai đi th e o  th ự c  dân  Pháp , đi n g ư ợ c  lại q u y ề n  lợi d ân  tộc. T in h  thần  

c h u n g  v ẫn  là đ o à n  kế t  to à n  dân , tập  t rung  v ào  m ụ c  tiêu  đ ộ c  lập, tự  do.

T iếp  n ổ i  v à  p h á t  t r iể n  t in h  thần  đó, T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  v à  C h ín h  p h ủ  đã  đ ịnh  

h ìn h  rõ  né t  h ơ n  p h ư ơ n g  th ứ c  cả i cách  ru ộ n g  đấ t  từ n g  phần .

Đ ầu  n ă m  1948, tại  H ộ i  n gh ị  m ở  rộ n g  lần  th ứ  2, T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đ ã  tập  t rung  

th ảo  luận  c á c h  thứ c  sử  d ụ n g  ru ộ n g  đấ t  của  n h ữ n g  th àn h  p h ầ n  p h ả n  quốc. T h e o  đó, 

dàn  cày  n g h è o  hoặc  bộ  đ ộ i  sẽ đ ư ợ c  g iao  để cày  c ấ y .3 Q u a n  đ iểm  về  tạ m  g iao  ruộng

1. T r o n g  n h iề u  v ăn  b ả n  c ủ a  Đ ả n g  v à  C h ín h  p h ủ  lúc  đ ó  đ ã  s ử  d ụ n g  d a n h  từ -đ iề n  ch ủ ,  n h ằ m 'c h ỉ  

n h ữ n g  n g ư ờ i  sở  h ữ u  n h iề u  r u ộ n g  đất .

2. T r ư ờ n g  C h i n h ,  1947, K háng  ch iến  nhất định thắng lợi, N x b  S ự  th ậ t ,  H à  N ộ i ,  t r a n g  3 0 -3 1 .

3. Đ ả n g  C ộ n g  s ả n  V iệ t  N a m ,  2 0 0 1 ,  “N g h ị  q u y ế t  hội ngh ị T r u n g  ư ơ n g  m ở  rộng ,  n g à y  15, 16, 17 

th á n g  1 n ă m  1948” , Văn kiện Đ ảng  toàn tập, tậ p  9, N x b  C h ín h  trị q u ố c  g ia ,  H à  N ộ i ,  t r a n g  31.
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đất của  n h ữ n g  ngư ờ i p h ả n  q u ố c  cũ n g  đ ư ợ c  B an  T h ư ờ n g  vụ  T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  cân 

nhắc  v à  lý g iả i  cụ  thể  tới các  đ ịa  ph ư ơ n g .  M ụ c  đ ích  t ịch  thu ru ộ n g  đấ t  của  V iệ t g  an 

phản  q u ố c  là  n h ằ m  t rừ n g  trị n h ữ n g  ngư ờ i p h ả n  bội q u y ề n  lợi d ân  tộc để n êu  a ư ơ ig ,  

đồng  thờ i  đ e m  lại lợi ích  p h ầ n  nào  cho  dân  cày đế g iúp  họ  cải th iện  đời sống . T r in g  

ư ơ n g  lưu  ý các  đ ịa  p h ư ơ n g ,  t ro n g  khi tuyên  tru y ền  và  thự c  h iện  “ k h ô n g  nên  làm  cho 

giới tư  sản, đ iền  chủ  h iể u  lầm  rằng: đây là m ộ t  bư ớ c  đầu  để  nay  m ai  sẽ  đi tới t iđì 

thu  ru ộ n g  đấ t  c ủ a  đ ịa  ch ủ . . .”  . Đ ồ n g  thời n h ằ m  bảo  vệ  lợi ích p h á p  lý cho  n ô n g  dàn, 

Hội ngh ị  cán  b ộ  toàn  qu ố c  của  Đ ả n g  lần th ử  4, tháng  5 -1948  đã  nêu: vấn  đồ n ú n g  

đấ t  và  tài sản  t ịc h  th u  từ  V iệ t  g ian  p h ả i  đ ư ợ c  đ ư a  ra  tò a  án  tu y ê n  b ố  rõ r à n g .2 Dối 

với ru ộ n g  đ ấ t  v ố n  là n h ữ n g  đ ồ n  đ iền  của  th ự c  dân  P h áp ,  hộ i ngh ị T r u n g  ưcng  

Đ ả n g  m ở  r ộ n g  lần  th ứ  2 đ ã  quyế t  đ ịnh  đ e m  cấp  ru ộ n g  đấ t  đ ồ n  đ iền  ch o  clân cày 

n g h è o  và  lưu ý c h ấ n  c h ỉn h  các  đ ồ n  đ iền  do  C h ín h  p h ủ  q u ả n  lý. Đ e n  H ộ i  n gh ị  cán 

bộ  Đ ả n g  to à n  q u ố c  lần  th ứ  4, T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đã c h ủ  t rư ơ n g ,  tạ m  thời g iao  cồn 

đ iền  c h o  C h ín h  p h ủ  q u ả n  lý; th à n h  lập ở  m ỗ i  đ ồ n  đ iền  m ộ t  B a n  q u ả n  trị có  t n c h  

n h iệ m  p h â n  p h ố i  ru ộ n g  c h o  dân , g iúp  đ ỡ  kế  h o ạ c h  ch o  dân  cày  cấy  . . . .  N g o à  ra 

các  v ấ n  đ ề  v ề  t r iệ t  để  g iảm  tô 25% . c h ia  c ô n g  đ iền  ch o  c ô n g  b ằ n g  và  h ọ p  lý liếp 

tục  đ ư ợ c  T r u n g  ư ơ n g  th ú c  đẩy  t ro n ẹ  các  H ộ i  n gh ị  k ể  t rên .  Đ ồ n g  thời các  chủ 

t rư ơ n g  v ề  bã i  b ỏ  cá c  loại đ ịa  tô  p h ụ  th u ộ c ;  bãi bỏ  chế  độ  q u á  đ iền ;  đ iều  tra  ruóng 

đất để  bỏ  th u ế  “ k h ố n g  th u ” v à  th ủ  t iêu  chế  độ  “ đ iền  b ấ t  cập  b ạ ” ” t rong  n ô n g  thôn 

cũ n g  đ ư ợ c  n ê u  lên. T ạ i  H ộ i  ng h ị  m ở  rộ n g  lần  th ứ  2, T r u n g  ư ơ n g  Đ ả n g  c ò n  :hủ 

t rư ơ n g  th u  th u ế  b ằ n g  n ô n g  sản  để  ch o  dân  q u ê  dễ n ộ p ;  c h ấ n  c h ỉn h  tín  d ụ n g  sản 

xuấ t,  đ iều  t ra  n ợ  đ ể  quy  đ ịnh  n ợ  lãi, v .v...

M ộ t  s ự  k iệ n  đ á n g  đ ư ợ c  n h ấ n  m ạn h  là H ộ i  ngh ị cán b ộ  toàn  quốc  lần  thư 5, 

tháng 8-1948 . L ầ n  đầu  t iên  T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đã k h ả n g  đ ịnh  Dùng phương pĩáp 
cải cách m à  dần dần thu hẹp phạm vỉ bóc lột của địa chủ phong kiến bản xứ (vídụ: 

giảm tô), đồng thời sửa đoi chế độ ruộng đất (trong phạm vi không cỏ hại cho nặt 

trận thong nhất chống thực dân Pháp xâm lược) “Đ ó  cũng là một cách ta hực 
hiện cách mạng thổ địa bằng một đường lối riêng biệt”4 (T G  nh ấn  m ạnh) .  Q iy ế t  

đ ịnh  v ề  m ộ t  p h ư ơ n g  th ứ c  cải cách  r iêng  b iệt  n ê u  trên của  T ru n g  ư ơ nơ  Đ ả n g  đ ã  m ấ t

1. Đ à n g  C ộ n g  s ả n  V iệ t  N a m ,  2 0 0 1 ,  “ C h ỉ  th ị gử i c á c  k h u  uỷ  ( 1 8 - 2 - 1 9 4 8 )  c ù a  B an  T h ư ờ n ?  vụ  

T r u n g  ương Đảng”, Văn kiện Đảng toàn tập, tậ p  9, Sđd, t r a n g  61.

2. Câu này được để trong ngoặc đơn cùa bản '‘Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lầr thứ 
IV (miền Bắc Đông Dương)” , Văn kiện Đàng toàn tập, tập 9, Sđd, trang 100

3. Đ ả n g  C ộ n g  s ả n  V iệ t  N a m :  “N g h ị  q u y ế t  H ội n g h ị  cá n  b ộ  T r u n g  ư ơ n g  lần  th ứ  iV  ( m iề n  B ắ c  

Đ ô n g  D ư ơ n g ) ” , Văn kiện Đ ảng toàn tập, tậ p  9, Sđcỉ, t r a n g  1 0 0 -101 .

4. Đ ả n g  C ộ n g  sả n  V iệ t  N a m  “ C h ú n g  ta  ch iế n  đ ấu  c h o  đ ộc  lập  và  d â n  c h ủ  (B á o  cáo  đ ọ c  ỏ H ội 

n gh ị cán  b ộ  lần  th ứ  V , từ  8-8  đ ến  1 6 -8 -1 9 4 8 )” , Vân kiện Đ ảng toàn tập, tậ p  9, Sđd , t r a n g  199.
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plìá t  từ  n h ữ n g  p h â n  t ích  n ổ i  bậ t  về  tình h ình  dân  cày  v à  đ ịa  chủ, về  bối c ả n h  v à  tính  

ch ấ t  của  cách  m ạ n g  d ân  ch ủ  m ớ i  ở  V iệ t  N am .

T rư ớ c  n h ữ n g  q u y ế t  đ ịnh  n êu  trên , t ro n g  Đ ả n g  đã  d iễn  ra n h iêu  n h ữ n g  tranh  

luận  sôi nổi. “C ó  đ ồ n g  ch í nó i,  c á ch  m ạn g  Đ ô n g  D ư ơ n g  ch ỉ là m ộ t c u ộ c  c á ch  m ạ n g  

giải p h ỏ n g  dân  tộc. V ì t ro n g  ha i  n h iệ m  v ụ  p hản  đế  v à  p h ả n  p h o n g  k iến  nói trên , ta 

phả i  tập  t ru n g  hế t  sức  lực  m à  làm  x o n g  n h iệm  v ụ  p h ả n  đế, đ á n h  đu ố i  đế qu ố c  

P h á p ” 1. T rư ớ c  ý  k iến  n h ư  vậy , T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đã  giải th ích  rõ: “ C ố  n h iên  phả i 

tập  trung  m ọi lự c  lư ợ n g  làm  ch o  x o n g  nh iệm  vụ  p hản  đế, n h ư n g  n h iệ m  v ụ  p h ả n  

p h o n g  k iến  (bài t rừ  n h ữ n g  tàn  t ích  bóc lột p h o n g  k iến  v à  cải cách  ru ộ n g  đất)  k h ô n g  

p h ả i  ho àn  toàn  gác  lại s a u  khi đ ã  làm  x o n g  n h iệm  vụ  p h ả n  đế rồi m ới t ín h  đến. L ú c  

này  cách  m ạn g  dân  ch ủ  m ớ i  Đ ô n g  D ư ơ n g  đâu  có thể  ch ia  đứ t ra  làm  ha i k h ú c  dứt 

khoá t,  rành  m ạc h  n h ư  th ế  đư ợ c . C á c h  m ạ n g  th á n g  T á m  đ ã  t ịch  thu  k h ô n g  bồi 

th ư ờ n g  m ột p h ầ n  ru ộ n g  đ ấ t  c ủ a  thự c  dân  P h áp  và  của  V iệ t  g ian . M ộ t  p h ầ n  ru ộ n g  đấ t  

t ịch  thu  đó  cần  v à  có  thể  đ e m  c h ia  cho  dân  cày  nghèo . T ro n g  q u á  tr ình  k h á n g  ch iến , 

v iệ c  t ịch  thu , k h ô n g  bồ i th ư ờ n g  ruộ n g  đất của  thự c  dân  v à  của  b ọ n  p h ả n  q uốc  v ẫn  

phả i  t iếp  tục. R u ộ n g  đấ t  của  b ọ n  c h ú n g  tịch  thu  đến  đâu , có  thể  g iao  cấp  ch o  d ân  

cày đến  đó  c h ứ ! .”2

N h ữ n g  tranh  luận  n ê u  t rê n  có  thể g iúp  c h ú n g  ta  h ình  d u n g  đ ư ợ c  s ự  tồn  tại  của  

n h iề u  q uan  đ iểm  khác  n h a u  v ề  c á ch  thức  giải q u y ế t  v ấ n  đề  ru ộ n g  đấ t  ở  V iệ t  N a m . 

C ó  thể  đã  h ìn h  th àn h  m ộ t  q u a n  đ iểm  từ  SỚ1Ĩ1 là phả i  t iến  hàn h  c ũ n g  m ộ t  lúc  cả  

n h iệm  vụ c h ố n g  đế q u ố c  v à  c h ố n g  p h o n g  k iến ; h o ặ c  là “ gác  lạ i” n h iệ m  v ụ  ru ộ n g  đất 

để  th ự c  h iện  x o n g  n h iệ m  vụ  g iả i  p h ó n g  dân  tộc. T h e o  c h ú n g  tôi, c ả  ha i  q u a n  đ iểm  

đó  đ ề u  c h ư a  h iểu  thấu  đ á o  v ấ n  đề  ru ộ n g  đấ t  đ ư ợ c  th ự c  h iện  từ n g  p h ầ n  t ro n g  k h á n g  

c h iế n  là n h ằ m  m ụ c  đ ích  th ú c  đ ẩ y  n h iệ m  vụ  giải p h ó n g  d ân  tộc. Đ ồ n g  thờ i,  t ro n g  quá  

tr ìn h  đó  sẽ  nảy  n ở  m ộ t  p h ư ơ n g  thứ c  giải quyế t  v ấ n  đề  ru ộ n g  đấ t  k h ô n g  th eo  m ộ t  

k h u ô n  m ẫu  sẵn  có.

T rê n  thự c  tế, p h ư ơ n g  th ứ c  cải cách  từ n g  p h ầ n  t iếp  tục  đ ư ợ c  bổ  su n g  v à  p h á t  

t r iển  c ũ n g  vớ i n h iều  c h ín h  sách  rấ t  đ á n g  ch ú  ý. M ộ t  t ro n g  n h ữ n g  số  đó  là  chủ  

t rư ơ n g  h iển  ru ộ n g  v à  đ iề u  t ra  n ô n g  thôn  của  Đ ảng . T ro n g  H ộ i  n g h ị  c á n  b ộ  T ru n g  

ư ơ n g  lần th ứ  6, họp  từ  n g à y  14 đến  n g à y  18-1 -1949 , T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đ ã  nêu , cần  

phả i  “ gày  p h o n g  t rà o  h iể n  ru ộ n g ” . T h ê m  nữa , T ru n g  ư ơ n g  c ũ n g  đề n gh ị  p h ả i  p h á t  

tr iển  H ộ i N ô n g  dân  c ứ u  q u ố c  để  t iếp  tục  vận  đ ộ n g  n ô n g  dân  đòi g iảm  tô. P h ả i  vận  

đ ộ n g  các đ ịa  ch ủ  đ ồ n g  ch í,  hộ i  v iên  M ặ t  trận, cán  bộ  k h á n g  ch iến  h à n h  c h ín h  g iả m

1. Đ ả n g  C ộ n g  sản  V iệ t  N a m ,  Văn kiện Đảng toàn tập, tậ p  9, Sđd , t r a n g  198.

2. N h ư  trên ,  t r a n g  198- ] 99
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tô, làm  g ư ơ n g  m ẫ u  ch o  các đ ịa  chủ  kh á c . . .1 Ở  đây, T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đã  th ừ a  nhận 

m ộ t  bộ  p hận  “ cá c  đ ồ n g  chí đ ị a 'c h ủ ” t ro n e  phong  trào  cách  m ạ n g  ở  n ô n g  thôn  và  

nhận  thấy  họ  có  thể  là h ình m ầu  tiên ph o n g  trong  p h o n g  trào  q u y ê n  ruộng , hiến 

điền. T rên  th ự c  tế  đây  là m ột ch ính  sách đà tạo n ên  n h ữ n g  th à n h  q u ả  rấ t  đ á n g  ghi 

nh ận  cả về  lý luận  và  thự c  tiễn. T ính  sáng  tạo của ch ính  sách  đ ã  thúc  đẩy  sự  sang 

tạo  và  linh h o ạ t  c ủ a  các đ ịa  p h ư ơ n a  khi ngay  khi họ thực  h iện .

C ù n g  với ch ính  sách  h iến  điền, H ội nghị T ru n g  ư ơ n g  6 c ũ n g  đã nêu  lên chú 

t rư ơ n g  tiến  h à n h  điều tra nông thôn nhằm  chuẩn bị tiến tới thi h à n h  m ộ t ch ính  sich 

ru ộ n g  đất cao  h ơ n . X é t  về m ặt lý luận đây là m ột nội d u n g  rất đ á n g  chú ý. "'uy 

nh iên , thực  tế c ủ a  v iệc  đ iều  tra  n ô n g  thôn  trong  giai đoạn  này  n h ư  thế  nào, tư  liệi về  

vấn  đề này  ra sao , theo  tôi cần  phải được đào sâu n ah iên  cứu . M ặ c  dù  chư a  có  nl iều 

bằn g  c hứ ng  v ề  v ấ n  đề này, nh ư n g  d ự a  trên m ột số văn bản  c ủ a  T ru n g  ư ơ n g  lan 

hành  đầu n ă m  1950 ch o  thấy, đã  có  m ột sự  điều  tra kỹ  lư ỡ n g  về t ình  h ình  n ô n g  t ìôn  
V iệ t  N a m  lúc b ấ y  giờ. Đ iều  đó  đã tạo  nên cơ sở của  n h ữ n g  đ á n h  g iá  xác  đ á n g  :ủa 

Đ ản g  về tình  n ô n ^  thôn , đặc b iệt là v ẩn  đề về  giai cấp  v à  sở  h ữ u  ru ộ n g  đất. C h ím  vì 

vậy  m à  đ ư ờ n g  lối, c h ín h  sách  cũng  phá t tiến  nở  rộ t rong  giai đ o ạ n  này.

Đ á n g  kể  n h ấ t  là quan  đ iểm  tiến  hành  “cải cách lần lần, nhiều cuộc cải cích 
ruộng đất tiếp tục cộng lại thành một cuộc cách mạng ruộng đất'' (T G  nhấn  mạnh) 

đư ợ c  nêu  lên t ro n g  báo  cáo  Chính sách ruộng đất của Đảng và vấn đề điều tra nòng 
thôn do T ổ n g  B í  th ư  T rư ờ n g  C hinh  trình bày tại H ội nghị của  T r u n g  ư ơ n g  Đản£ về  

đ iều  tra n ô n g  th ô n ,  ng ày  10-2-1950. V ậy  phải thực  h iện  lần lần, nhiều cuộc cái 

cách nhỏ là n h ư  th ế  n à o ?  Đ ó  là v iệc  thực h iện  m ột chương trình cải cách ruộng đất 
g ồ m  ba  bước:

- Bước thứ nhất', t ịch  thu không  bồi thường  m ộ n g  đất của  th ự c  dân Pháp v à  của  

bọn  p h ả n  quốc , m ộ t  p h ầ n  lớn ch ia  cho  dân nghèo, m ộ t  ph ần  n h ỏ  để làm  đồn  điềĩ th í 

ngh iệm , g iảm  tô , g iảm  tức; cổ  đ ộ n g  quyên  ruộng  (h iến  đ iền ) , thu  h ẹp  chế  độ  nông 

nỗ  v à  che  độ  bộ  lạc; p h á t  triển hợ p  tác x ã  nông  nghiệp,

- Bước thứ hai: t ịch  thu ruộng  đất của  đại địa chủ  c h ia  ch o  d ân  cày; x o á  bỏ tàn  

tích  chế độ n ô n g  nô.

- Bước thứ ba: th ủ  tiêu  toàn  bộ chế  độ bóc lột đ ịa  tô, tr iệ t  để  thực  h iện  khẩu 

h iệu  ngườ i cày  ru ộ n g  có  ruộng.

G iữ a  ba  b ư ớ c  trên  k h ô n g  có m ộ t giới hạn cổ định. K h ô n g  phả i làm  x o n g  lo à n  

to àn  nh ữ n g  v iệc  của  bư ớ c  thứ  nhấ t rồi mới làm đên  v iệc  c ủ a  b ư ớ c  thứ  hai, r e a v

1. Đ ả n g  C ộ n g  s ả n  V iệ t  N a m ,  2 0 0 1 ,  “ T íc h  cự c  cầ m  c ự  và c h u ẩ n  bị t ổ n g  p h ả n  c ô n g  (B á o  các c ủ a  

đ ồ n g  c h í  T r ư ờ n g  C h in h  tại H ội nghị cán  bộ  T ru n g  ư ơ n g  .lần t h ứ  6 ) ' \  Văn kiện Đ ả n g 'oà n  
tập, tậ p  10 (] 9 4 9 ) .  N x b  C h ín h  trị q u ố c  g ia ,  H à  N ộ i ,  t r a n g  57 -58 .
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t ro n g  bư ớ c  th ứ  n h ấ t  v à  th ứ  hai c ũ n g  đã  thự c  h iện  m ộ t  p h ầ n  nào  k h ẩ u  h iệu  ' ‘N g ư ờ i  
cày  có  ru ộ n g ” 1. H iệ n  thờ i  c á c h  m ạ n g  đ a n g  ở  b ư ớ c  th ứ  nhất.  T r o n g  b ư ớ c  này , 
Đ ả n g  c h ư a  đ ặ t  ra  v ấ n  đ ề  t ịc h  th u  r u ộ n g  đ ấ t  c ủ a  đ ịa  c h ủ  v ì  n h iệ m  v ụ  c h ố n g  đế 

q u ố c  phả i  h o à n  th à n h  g ấ p  rú t ,  n ê n  n h â n  n h ư ợ n g  v ớ i  đ ịa  c h ủ  để  đ o à n  k ế t  m ọ i  lực 

lư ợ n g  đ á n h  P h á p ,  v ấ n  đ ề  th e n  c h ố t  c ủ a  b ư ớ c  n à y  là  g i ả m  tô ,  g iả m  t ứ c 2. V ậy  khi 
nào nhiệm vụ cài cách ruộng đất sẽ chuyển sang bước tiếp theo? T ro n g  báo  cáo, 

đ ồ n g  chí T r ư ờ n e  C h in h  đ ã  nêu , các đ ịa  p h ư ơ n g  phả i giải th ích  ch o  dân  cày, thuyết 

ph ụ c  địa  chủ , đ ể  họ  n h â n  n h ư ợ n g  lẫn nhau , đặ t  q u y ề n  lợi q u ố c  g ia  d â n  tộc lên trên; 

vận  đ ộ n e  các  th â n  s ĩ  y ê u  nư ớ c , cán  bộ  c h ín h  q u y ề n  v à  đ o à n  thể  x u n g  p h o n g  làm  

g ư ơ n g  t ro n g  v iệc  g iả m  tô , g iảm  tức  v à  q u y ê n  ru ộ n g ;  gấp  rú t  đ iều  t ra  n ô n g  thôn  để 

h o à n  thành b ư ớ c  th ứ  n h ấ t  (g iả m  tô, g iảm  tứ c)  và  chuẩn bị tiến lên bước mới, cải 
cách ruộng đất mạnh hơn. M ặ t  k hác ,  đ ồ n g  chí c ũ n g  n h ấ n  m ạn h :  sau  khi kháng  

ch iến  thành  c ông , lúc  đó  v iệc  h o à n  th àn h  n h iệ m  vụ  c h ố n g  p h o n g  k iế n  là c ô n g  v iệ c  

t rư ớ c  m ắ t ,  th e n  c h ố t  c ủ a  v ấ n  đ ề  cả i  c á c h  r u ộ n g  đ ấ t  là thủ tiêu chế độ bóc lột địa 
tô, bắt đầu bằng cách thủ tiêu chế độ bóc lột của đại địa chủ trước3.

D ự a  v à o  n ộ i  d u n g  n êu  trên , có  thể  n h ậ n  thấy , sau  b ư ớ c  th ứ  nhấ t,  để chuẩn  bị 

cho  “ cải c á ch  ru ộ n g  đ ấ t  m ạ n h  h ơ n ” , c á ch  m ạ n g  V iệ t  N a m  sẽ c h u y ể n  sang  bướ c  thứ

2. T ứ c  là c h ư a  t iến  h à n h  cả i cách  tr iệ t  để. H a y  nói c á ch  k h á c  th ự c  h iện  khẩu  hiệu  

“N g ư ờ i  cày  có  ru ộ n g ” chỉ đ ư ợ c  thự c  h iện  sau kh i k h á n g  c h iế n  c h ổ n g  thực  dân  Pháp  

thành  công.

T u y  n h iên  t ro n g  b áo  c á o  "Chính sách của Đảng ở nông thôn (Việt Nam)” 

đ ư ợ c  tr ình  b ày  tại  H ộ i  ngh ị m ở  rộ n g  B a n  K in h  tế T ru n g  ư ơ n g  ( từ  n g à y  5 đến  7-7- 

1950), T ổ n g  B í th ư  T rư ờ n g  C h in h  đ ư a  ra  q u a n  đ iểm : k h ô n g  phả i  to àn  quốc  theo  

đ ú n g  ba b ư ớ c  n h ư  nhau . K h ô n g  n h ấ t  th iế t  phả i  k h á n g  c h iế n  th àn h  cô n g  h o à n  toàn  

m ớ i  thự c  h iện  “N g ư ờ i  cày  có  ru ộ n g ” . K h i  giải p h ó n g  m ộ t  p h ầ n  lớn đấ t  đai, có  thể 

thự c  h iện  m ộ t  p h ầ n  k h ẩ u  h iệu  đó  ở  n h ữ n g  nơi có  đủ  đ iề u  k iện , n g h ĩa  là: t r ình  độ 

g iác  n g ộ  v à  tổ  c h ứ c  c ủ a  n ô n g  d â n  cao , va i  trò  lãnh  đ ạo  đ ịa  p h ư ơ n g  c ủ a  Đ ả n g  m ạnh , 

ch ính  q u y ề n  n h â n  d â n  đ ã  tạm  ổn  đ ịnh , v .v ...  K h i  đ ư a  ra  q u a n  đ iểm  này , T ổ n g  B í thư  

cũ n g  lưu ý: p h ả i  t rá n h  ha i  k h u y n h  h ư ớ n g  sai lầm  t ro n g  g iai  đ o ạ n  h iện  tại, cho  rằng

1. Nhir thế nào là thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng” . Trong báo cáo này, đồng chí 
Trường Chinh cũng đã nêu: “Cải cách ruộng đất gồm nhiều việc, song cải cách ruộng đất 
triệt để tức là thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”” [tr. 600]. Như vậy, thực hiện 
“Người cày có ruộng” chính là bước cải cách ruộng đất cao nhất, triệt để nhất.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001, “Chính sách ruộng đất của Đảng và vấn đề điều tra nông 
thôn ngày 10-2-1950 (Báo cáo của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị điều tra nông thôn)”, 
Văn kiện Đản(> toàn tập, tập 11 (1950). Nxb CTQG. H Nội, trang 234-235.

3. Như trên, trang 235-237.
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kh ô n g  nên  cả i  c á c h  r u ộ n g  đấ t ,  làm  hạ i đ ến  c h ín h  sách  đại đ o à n  k ế t  k h á n g  chiến, 

hoặc  phả i t ịch  thu  ru ộ n g  đấ t  của  đ ịa  c h ủ  k h ô n g  kể  p h ả n  qu ố c  h a y  k h ô n g  p h ả n  q iố c ,  

ch ia  ch o  d ân  cày . Đ ồ n g  thờ i  đ ồ n g  ch í c ũ n g  n h ấ n  m ạn h :  để c h u ẩ n  b ị  cho  c u ộ c  cải 

c á c h  r u ộ n g  đ ấ t  rộ n g  lớn hơ n , n h iệ m  v ụ  t rư ớ c  m ắ t  là: x ây  d ự n g  v à  p h ổ  b iến  quy 

đ ịnh  p h â n  loại th àn h  p h ầ n  các  tần g  lớp  n ô n g  th ô n ;  th u  thập  v à  tổ n g  kết n h ữ n g  kinh 

n g h iệ m  về  g iảm  tô, g iảm  tức , tạm  cấp  ru ộ n g  đất, c h ia  lại c ô n g  đ iền , đ iều  t ra  nóng 

thôn; ng h iên  cứ u  tỉ m ỉ tình  h ình  n ô n g  n g h iệ p  v à  c h ế  độ ru ộ n g  đất; học  tập  v à  phổ 

b iến  k inh  n g h iệ m  cả i  c á c h  r u ộ n g  đ ấ t  n ư ớ c  n g o à i,  đặc  b iệ t  là k inh  n g h iệ m  :ủa  

T ru n g  Q u ố c .1

Đ e  tạo  cơ  sở  ch o  v iệc  thự c  thi c h ín h  sách  g iả m  tô , g iảm  tứ c ,  tiến  h à n h  điều  tra  

nông  thôn  c ủ a  Đ ả n g  v à  các  cô n g  tác  liên  q u a n  k h ác ,  T h ư ờ n g  v ụ  T ru n g  ư ư n g  Đ ìn g  

cũ n g  đ ã  b an  h à n h  C h ỉ  thị về việc phân định thành phần các lang lớp nhân dán ở 
nông thôn, (n g ày  17-7 -1950) . B a n  T h ư ờ n g  vụ  T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đ ã  nêu  lên iêu 

chuẩn  chủ  y ếu  để  p h â n  đ ịnh  th àn h  p h ầ n  cá c  tầ n g  lớp  là n g u ồ n  số n g  ch ính  c ủ a  .nỗi 

ngư ờ i ,  m ỗ i g ia  đ ình . H ọ  có  p h ư ơ n g  t iện  sản  x u ấ t  h ay  k h ô n g ,  c ó  b a o  nh iêu , có  IIhứng 

gì, sử  dụng  thế  n à o  ( tự  làm  lấy, th u ê  n h â n  c ô n g ,  hay  ch o  cấy  lấy  tô  ... ) T ừ  căr cứ  

này, các  tần g  lớp  ở  n ô n g  th ô n  đ ư ợ c  n ê u  lên  g ồ m : đ ịa  chủ; p h ú  nông ; t ru n g  rúng ; 

bần  nông ; c ô n g  n h â n  (kể  cả  cố  n ô n g ) ;  t iể u  thương,, t iểu  chủ ; n h ữ n g  ngườ i có  nghề 

ngh iệp  tự do  n h ư  th ầy  k iện , thầy  lang, n h à  v ăn , n h à  báo , há t  chèo .. . ,  n h ữ n g  người có 

n g h ề  n g h iệp  tôn  e iáo  như : n h à  sư, ô n g  từ , c h a  cổ , th ầ y  dòng ,. . .  lưu  m a n h 2. N g o à  ra, 

T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  c ũ n g  lưu ý rằng , để p h â n  đ ịnh  đ ú n g  th àn h  p h ầ n  các  tầ n g  ớp, 

ngoà i  n h ữ n g  t iêu  c h u ẩ n  và  đ ịnh n g h ĩa  đã  đ ư ợ c  n ê u  ra, còn  c ầ n  phải căn  c ứ  VÍO ý 

k iến  c h u n g  của  dân  c h ú n g  địa  p h ư ơ n g .  T ro n g  v iệ c  p h â n  đ ịnh c ầ n  chú  ý t rá n h  nhầm 

lẫn g iữ a  địa chủ  v à  p h ú  nông , g iữ a  t ru n g  n ô n g  k h á  vớ i p h ủ  nôn g .  Đ ồ n g  th ờ i  cũng 

cần  x á c  đ ịnh  đ ú n g  th à n h  p h ầ n  n h ữ n g  n g ư ờ i,  g ia  đ ìn h  đã  có  s ự  b iến  đối th e o  huớng  

lên  hoặc  x u ố n g  th àn h  phần .

Đ á n g  k ể  h ơ n  là n g à y  5 -1 1 -1 9 5 0 ,  B a n  T h ư ờ n g  v ụ  T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đã  raChì 
thị về vấn đề sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm trong việc thi hành chỉnh ỉảch 

nông thôn của Đáng, t ro n g  đó  m ộ t  ỉần  n ữ a  đã  n h ấ n  m ạn h  q u a n  đ iểm  cần  p h ả i  giải 

q u y ế t  m âu  th u ẫ n  ch ủ  y ể u  t ro n g  x ã  hội V iệ t  N a m  g iữ a  toàn  thể  d â n  tộc  với ch ủ  nghĩa 

đế qu ố c  v à  V iệ t  g ian  tay  sai, đế  g iàn h  tự  do , đ ộ c  lập  ch o  toàn  thế  dân tộc, T rong hai

1. Đ ả n g  C ộ n g  sản  V iệ t  N a m ,  2 0 0 1 ,  “ C h ín h  sá ch  c ủ a  Đ ả n g  ở  n ô n g  th ô n  (V iệ t  N a m )  ( B á o  cáo c ủ a  

đ ồ n g  ch í T r ư ờ n g  C h in h  tại p h iê n  h ọ p  c ủ a  B a n  k in h  tế  T r u n g  ư ơ n g  m ờ  rộ n g ) ’', Văn kiện ùản ẹ  

toàn tập, t ậ p  ] 1, Sđd , t r a n g  6 0 4 - 6 0 5 .

2. Đ ả n g  C ộ n g  sả n  V iệ t  N a m ,  2 0 0 1 ,  “ C h ỉ  th ị  c ủ a  B a n  t h ư ờ n g  vụ  T r u n g  ư ơ n g  v ề  v iệ c  p h â n  đ ịn h  

th à n h  p h ầ n  cá c  tầ n g  lớ p  n h â n  d â n  ờ  n ô n g  th ô n ,  n g à y  1 7 - 7 - 1 9 5 0 ” , Văn kiện Đ àng toàr tập, 
t ậ p  11, Sđd , t r a n g  3 9 8 - 4 0 3 .

552



CHỦ TRƯƠNG TỪNG BƯỚC ĐEM LẠI RUỘNG ĐẤT CHO NÔNG DÂN.

n h iệm  v ụ  p h ả n  đế v à  n h iệm  vụ  p h ả n  p h o n g  k iến ,  thì nhiệm vụ phản đế là chỉnh. 
Đ ồ n g  thời c ách  n h ìn  n h ậ n  đ ú n g  đ ắn  về  giai cấp  đ ịa  ch ủ  c ũ n g  đã  đư ợ c  B a n  T h ư ờ n g  

vụ T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  n ê u  ra: m ộ t  m ặ t  h ạ n  chế  sự  b ó c  lột của  đ ịa  chủ, đồng thời kéo 
địa chủ về phe kháng chiến, không đẩy họ về phe đế quốc xâm lược, hoặc ít nhất 
cũng làm cho họ đứng trung lập có thiện cảm với kháng chiến. Tuyệt đôi không 
được coi địa chủ ngang với để quốc, hoặc coi phú nông như địa chủ. T ừ  đó, Đảng 
thừa nhận họ có nhăn quyền, chính quyền, tài quyền, địa quyền. (T G  n h â n  m ạnh)  

T h ư ờ n g  v ụ  T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đ ã  k ế t  luận: “lúc này lợi ích của môi tầng lớp nhân 

dãn phải phục tùng lợi ích của toàn thể dân tộc kháng chiến...” v à  đ ư a  ra chủ  

trương: “Liên minh với toàn thế nông dân (kể cả phủ nông), hạn chế bóc lột của địa 

chủ, để đánh đổ đế quốc xâm lược và bọn phản quốc, làm cho nước nhà được độc 
lập, thống nhất thật sự và củng cố chính quyền dân chủ nhản dâri””x.

N g o à i  ra, T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  c ũ n g  n h ắ c  lại n h ữ n g  nội d u n g  căn  b ản  c h ủ  trư ơng , 

c h ính  sách  c ủ a  Đ ả n g  đối vớ i các  g ia i  tầ n g  ở  n ô n g  th ô n  v à  đề  ra  n h ữ n g  nộ i dung , 

b iện  p háp  c ụ  th ể  để s ử a  c h ữ a  n h ữ n g  sai lầm  t ro n g  v iệc  th ự c  h iện  g iảm  tô, g iảm  tức;  

t ro n g  v iệc  v ậ n  đ ộ n g  h iến  ru ộ n g ;  t ro n g  v iệ c  c h ia  c ô n g  đ iền ; t ro n g  v iệ c  tạm  cấp  ruộ n g  

đ ấ t  c ủ a  P h á p  v à  V iệ t  g ian  ch o  n ô n g  d â n  n g h è o ;  t ro n g  v iệ c  th ự c  h iện  c h ín h  sách  

ru ộ n g  đấ t  ở  m iề n  núi,. . .

T ừ  đ ư ờ n g  lối, ch ủ  t rư ơ n g  c h ín h  sá ch  c ủ a  T r u n g  ư ơ n g  Đ ả n g  nêu  trên , C h ính  

p h ủ  n ư ớ c  V iệ t  N a m  D â n  ch ủ  C ộ n g  h ò a  đ ã  n h a n h  c h ó n g  thể  chế  h o á  th àn h  nh iều  sắc 

lệnh, văn  bản  luật q u a n  trọng . N g à y  1 4 -7 -1949 , C h ín h  p h ủ  ban  h à n h  s ắ c  lệnh số 

7 8 /S L  quy  đ ịnh  g iả m  2 5 %  m ứ c  đ ịa  tô  đ ã  thu  t rư ớ c  C á c h  m ạ n g  th án g  T á m . s ắ c  lệnh 

sổ  87 /SL  v ề  g iả m  tứ c  v à  s ắ c  lệnh  sổ  8 8 /S L  n g à y  2 2 -5 -1 9 5 0  quy  đ ịnh  thể  lệ l ĩnh 

canh . Đ ồ n g  thời,  C h ín h  p h ủ  c ũ n g  b a n  h à n h  s ắ c  lện h  số 75 /S L , n g à y  1-7-1949  tạm  

cấp  ru ộ n g  đấ t  của  V iệ t  g ian  c h o  n ô n g  d ân  n g h è o ;  s ắ c  lệnh  số 9 0 /S L , n g à y  22-5-  

1950 về q u y ề n  lợi k h i  s ử  d ụ n g  ru ộ n g  đ ấ t  b ỏ  h o a n g ,  v .v ...  V iệ c  ra đời các  sắc lệnh v à  

n h iều  v ăn  b ả n  p h á p  lý k h á c  từ  1948 đ ế n  n ă m  19522 v ề  ru ộ n g  đấ t  c ủ a  C h ín h  phủ  v à  

v iệc  th àn h  lập H ộ i đ ồ n g  g iả m  tô , g iả m  tứ c  c ấ p  t ỉnh ,  B a n  g iả m  tô, g iảm  tứ c  cấp  x ã  đ ã  

tạo  cơ  sở  p h á p  lý q u a n  t rọ n g  c h o  v iệ c  th i h à n h  rộ n g  rãi v à  h iệu  q u ả  h ơ n  c h ủ  t rư ơ n g  

cả i  cách  từ n g  phần .

T iếp  tục tư  duy , n h ậ n  th ứ c  đ ú n g  đ ắ n  v ề  c o n  đ ư ờ n g  c á ch  m ạ n g  V iệ t  N am , tại 

Đ ạ i  hộ i Đ ả n g  toàn  q u ố c  lần th ứ  II ( th á n g  2 -1 9 5 1 )  T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  đ ã  p h á t  triển

1. Đ ả n g  C ộ n g  s ả n  V iệ t  N a m  , 2 0 0 1 ,  “ C h ỉ  th ị  v ề  v ấ n  đ ề  s ử a  c h ữ a  n h ữ n g  sai lầm , k h u y ế t  đ iể m  

t r o n g  v iệ c  th i  h à n h  chính s á c h  n ô n g  th ô n  c ủ a  Đ ả n g ,  n g à y  5 - 1 1 - 1 9 5 0 ” , Văn kiện Đ ảng toàn 
tập, tậ p  11, Sđd , t r a n g  5 2 4 - 5 2 5 .

2. T h ố n g  k ê  b ư ớ c  đ ầ u  c h o  th ấ y ,  t ừ  n ă m  1 9 4 8 - 1 9 4 9 ,  C h í n h  p h ủ  đ ã  b a n  h à n h  38  s ắ c  lệnh  v à  c á c  

văn  b ản  p h á p  lý k h á c  n h a u  l iên  q u a n  đ ế n  v ấ n  đ ề  r u ộ n g  đ ấ t  n ó i  c h u n g .

553



VIỆT NAM HỌC - KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TỂ LẦN THÚ T ư

h o à n  th iệ n  n h ậ n  th ứ c  v ề  c á ch  m ạ n g  ru ộ n g  đấ t  ở  V iệ t  N a m . X u ấ t  p h á t  từ  q u a n  điểm 

“ C on  đường từ nay đên chủ nghĩa xã hội là một con đường khó khăn và dài. Không 
thế giạng chân ra m à  bước một bước khổng lồ để đến ngay chủ nghĩa xã hội. Phái 
bước nhiều bước, chia thành nhiều độ m à  đi” [97, tr. 91], T r u n g  ư ơ n g  Đ ả n g  cho 

rằn g  về  đại thể  c á ch  m ạ n g  V iệ t  N a m  sẽ p h á t  triển  q u a  b a  giai đ oạn . Giai đoạn :hứ 
nhất có nhiệm vụ trung tâm đánh đổ đế quốc thực  dân, giành độc lập cho cỉân 1ỘC. 
Đ ả n g  c h ủ  t rư ơ n g  tập  h ợ p  m ọi lực lư ợ ng  dân  tộc th àn h  lập  m ặ t  t rận  dân tộc  thòng 

nhất. T ro n g  giai đo ạn  này, tư  sản dân  tộc  v à  cả  m ộ t  p h ầ n  đ ịa  ch ủ  cũng  tham  gia 

hoặc  ủ n g  h ộ  k h á n g  ch iến . Giai đoạn thứ hai, nh iệm  v ụ  giải p h ó n g  đ ân  tộc căn bản 

đã  ho àn  thành , t ru n g  tâm  của  cách  m ạ n g  ch u y ể n  san g  cải c á c h  ruộn íĩ  đắt, triệt để 

thự c  h iện  khẩu  h iệ u  “ n g ư ờ i  cày  có  ru ộ n g ” , phá t  tr iển  hợ p  tác  x ã  n ô n g  ngh iệp , liến 

h àn h  c ô n g  ng h iệp  hoá , p h á t  triến  k inh  tế n h à  nướ c . T ro n g  giai đ o ạ n  này, n h ữ n g  thân 

s ĩ  tiến b ộ  v à  tư  sản  d ân  tộc  nói c h u n g  v ẫn  tham  gia  cách  m ạn g .  Giai đoạn tin: 3, 

p hả i  tập  t rung  đấy  m ạ n h  c ô n g  n g h iệp  hoá , p h á t  tr iển  c ô n g  n g h iệ p  nặng , thúc  dẩy 

k inh  tế  n h à  nướ c , c ủ n g  cố  c ơ  sở  cho  chủ  ngh ĩa  xã  hội. B a  g ia i  đ o ạ n  đỏ  kế tục một 

cách  m ậ t  thiết, n h iệ m  vụ  của  giai đ oạn  thứ  hai, tức thự c  h iện  c á ch  m ạ n g  ruộng  đất 

đ ư ợ c  th ự c  h iện  một phần nào n gay  t ro n g  giai đo ạn  th ứ  nhấ t,  n h ư n g  m ỗi giai đoạr  có 

n h iệm  v ụ  t rọng  tâ m  c ủ a  nó. K h ô n g  thể  đem  n h iệm  v ụ  t ru n g  tâm , t rư ớ c  m ắ t  c ủ a  giai 

đ o ạ n  nọ  làm  n h iệm  v ụ  tru n g  tâm  trư ớ c  m ắt  c ủ a  giai đ oạn  kia.

N ế u  cho  r ằ n g  n h iệ m  v ụ  giải p h ó n g  dân  tộc  v à  n h iệm  vụ  cách  m ạ n g  ruộng  đất 

cù n g  th ự c  h iện  t ro n g  m ộ t  giai đo ạn  thì dẫn đến  k h u y n h  h ư ớ n g  co i hai n h iệm  vụ đó 

n g a n g  n hau , sỗ k h ô n g  tập  t rung  đư ợ c  lực lư ợ ng  dân  tộc  để  h o à n  th à n h  n h iệm  vụ  giải 

p h ó n g  d â n  tộc  t rư ớ c , v à  chỉ có  thể  bà i  trừ  đ ư ợ c  m ộ t  p h ầ n  n h ỏ  n h ừ n g  di t ích  phone 

k iến  n h ư  g iảm  tô , g iảm  tức ...  Q u y ế t  k h ô n g  thể  th ự c  h i ệ n  h ẳn  hoi k h ẩ u  h iệu  n a rờ i  

cày  có  ru ộ n g  c ù n g  vớ i  n h iệ m  v ụ  đán h  đố  đế  qu ố c  x â m  lược. Vì thế , “đánh đó đế 

quốc xâm lược là một chiến lược, nằm trong một giai đoạn chiến lược. Thủ tiêu nọi 

di tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện người cày cỏ ruộng lại là một chiến 

lược khác, nằm trong một giai đoạn chiến lược k h á c (T G  n h ấ n  m ạn h )

Q u a n  đ iểm  nêu  trên  đ ã  đ ư a  đến  n h ữ n g  p hân  t ích  xác  đ á n g  c ủ a  Đ ại hội I] về  

v ấ n  đề  t rọ n g  tâ m  c ủ a  c á ch  m ạ n g  V iệt N a m  h iệ n  thờ i là th ự c  h iện  cách m ạn g  ịiải 
p h ó n g  dân  tộc. C u ộ c  cách  m ạ n g  đó  phải k ho i  dậv  đ ư ợ c  n g u ồ n  lực dân  tộc, phải 

đ oàn  kế t  đượ c  to à n  d â n  tập  t ru n g  đánh  đổ  k ẻ  thù  ch ính  là thự c  d ân  P háp  và  bọn  can 

th iệp  M ỹ , đổi tư ợ n g  p h ụ  là bọn  p h o n g  k iến  p h ả n  đ ộ n g  (k h ô n g  phải là toàn  bộ  lia i

1. Đ ả n g  C ộ n g  sản  V iệ t  N a m ,  2 0 0 1 ,  “ H o à n  th à n h  g iả i p h ó n g  d â n  tộc ,  p h á t  t r iể n  d ân  chủ  rh ân  

d ân ,  t i ế n  tới c h ù  n g h ĩa  x ã  hộ i (L u ậ n  c ư ơ n g  c á c h  m ạ n g  V iệ t  N a m  d o  đ ồ n g  c h í  T r ư ờ n g  Chinh 

đ ọ c  tạ i  Đ ạ i  hội Đ ạ i  b iể u  to à n  q u ố c  lần th ứ  II c ủ a  Đ ả n g ) ” , Văn kiện Đ ảng  toàn tập , tậ )  12 

( 1 9 5 1 ) ,  N x b  C h í n h  trị q u ố c  g ia ,  H à  N ộ i ,  t r a n g  92.
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Cấp địa  chủ  p h o n g  k iến ) . T r o n g  k h u ô n  khổ  của  cuộc  c á ch  m ạ n g  giải phó n g , m ột 

p h ầ n  nh iệm  vụ  của  c á ch  m ạ n e  ruộ n g  đấ t  c ũ n g  đư ợ c  th ự c  h iện ,  n h à m  thúc  đẩy  cô n g  

c u ộ c  giải p h ó n g  dân  tộc  m a u  th ắn g  lợi. D o  vậy , c h ín h  sách  ru ộ n g  đấ t  t rong  k h á n g  

c h iế n  đ ư ợ c  đề ra  ch ủ  y ế u  ch ỉ  n h ằ m  v ào  thự c  h iện  g iảm  tô, g iảm  tức , đ ồ n g  thờ i  thi 

h à n h  n h ữ n g  cải c ách  n ô n g  ngh iệp  khác  n h ư  quy  đ ịn h  chế  độ  lĩnh  canh , tạ m  cấp  
m ộ n g  đâ t  c ủ a  th ự c  d â n  P h á p  và  V iệ t  g ian  ch o  dân  cày  n g h èo ,  ch ia  lại cô n g  đ iên , sử 

d ụ n g  hợ p  lý ru ộ n g  v ắ n g  c h ủ  v à  ruộ n g  bỏ  hoang , k h u y ế n  kh ích  q u y ê n  ruộng , h iến  

điiền, thu  thuế  n ô n g  n g h iệ p ,  v .v . . .  “ M ụ c  đ ích  t rư ớ c  m ắ t  c ủ a  ch ính  sách  này  là làm  

c h o  n ô n g  dân  p h ấ n  k h ở i  t ă n g  g ia  sản  xuất, h ă n g  hái th a m  gia  g iế t  g iặc , b ảo  đ ảm  

c u n g  cấp  và  đ o à n  kế t  to àn  d ân  để k h á n g  c h iế n .” 1

Đe tập  t ru n g  m ọ i  lực lư ợ n g  ch o  k h á n g  ch iến , q uan  đ iểm  đư ợ c  đ ư a  ra  là k h ô n g  

đ ư ợ c  tịch  thu  n g a y  ru ộ n g  đấ t  c ủ a  đ ịa  ch ủ  vì “trong từng lớp địa chủ nước ta còn có 
khả năng phản đế một phần nào, Đ ả n g  chủ  t rư ơ n g  kéo một phần lớn địa chủ ( tiếu  

Vcà t rung  đ ị a  c h ủ )  v ề  p h e  khảng chiến h a y  ít  n h ấ t  l à m  c h o  h ọ  t rung  l ậ p  v à  c ó  t h i ệ n  

c ă m  đối vớ i k h á n g  c h iế n ” . T ừ  đó, c h ín h  sách  của  T ru n g  ư ơ n g  Đ ả n g  v à  C h ín h  phủ  

đ o i  với giai cấp  đ ịa  ch ủ  t ro n g  k h á n g  ch iến  cũ n g  chủ  y ếu  tập  t ru n g  v ậ n  đ ộ n g  giai cấp  

n à y  n g h iêm  túc  g iảm  tô , g iả m  tức, làm  g iấy  g iao  kèo  để thự c  h iện  n g h iê m  c h ỉn h  quy  

c h ế  lĩnh canh  đối vớ i tá  đ iền , cẩm  chủ  ruộng  vô  cớ  đòi lại ruộng , x o á  bỏ  địa tô  phụ , 

x o á  bỏ  chế  độ  q u á  đ iền , p h á t  đ ộ n g  h iến  ru ộ n g  theo  n g u y ên  tắc tự  nguyện . V ậ n  động  

địịa chủ  n h ư ờ n g  ru ộ n g  cho  dân  cày  là m ộ t  t rong  n h ữ n g  p h o n g  trào  đã  phá t  tr iển  ở 

n h iề u  đ ịa  ph ư ơ n g ,  n h ấ t  là ở  n h ữ n g  k h u  vự c  đất đai rộng  lớn v à  m ầu  m ỡ , thuộc  sở  hữ u  

lớm của địa chủ như vùng Nam Bộ. Từ năm 1951 trở đi, việc áp dụng chính sách thuế 
n o n g  ngh iệp  luỹ tiến, tập  t ru n g  thu  thuế  đối với lực lượ ng  sở  hữu  lớn về ru ộ n g  đất, 

c ũ n g  đã góp  p h ầ n  làm  hạn  chế  sự  tích  tụ  ruộ n g  đất. T ình  trạng  p hân  h ó a  ruộng  đấ t  từ  

đị;a chủ  sang  các  thành  ph ần  n ô n g  dân  đã diễn  ra  p h ổ  b iến  tại nh iều  đ ịa  phương .

T ừ  sau  Đ ạ i  hộ i Đ ả n g  to àn  qu ố c  lần th ứ  II ch o  đến  n ă m  1952, Đ ả n g  L a o  đ ộ n g  

V i ệ t  N a m  lại m ộ t  lần  n ữ a  k h ẳ n g  định: C h ín h  sách  ru ộ n g  đấ t  c ủ a  ta  h iện  nay  là ch ính  

sâich ruộ n g  đấ t  của  M ặ t  t rậ n  dân  tộc  th ố n g  n h ấ t  k h á n g  ch iến , h ay  c ụ - th ể  là ch ính  

sáich m ộ t  m ặt  đ ịa  ch ủ  p h ả i  g iảm  tô, g iảm  tức  v à  m ộ t  m ặ t  tá  đ iền  p h ả i  t rả  tô, t rả  tức. 

Mlục đ ích  c ủ a  c h ín h  sá ch  ru ộ n g  đấ t  của  ta  h iện  nay  là đ o à n  kế t  d â n  tộc  để k h á n g  

c h iế n  t ro n g  to àn  q u ố c ;  cô  lập  b ọ n  đế  q u ố c  x â m  lượ c  v à  b è  lũ tay  sai c ủ a  c h ú n g  để 

diiệt chúng ;  đ ồ n g  thời g iảm  nhẹ  bóc  lột p h o n g  k iến  v à  làm  y ếu  thế  lực p h o n g  kiến, 

đ ế  cải th iện  đời s ố n g  c h o  n ô n g  dân, k h u y ế n  k h ích  sản  x u ấ t2

1. Đ ả n g  C ộ n g  sả n  V iệ t  N a m ,  2 0 0 1 ,  “ C h ín h  c ư ơ n g  Đ ả n g  L ao  đ ộ n g  V iệ t  N a m ” , Văn kiện Đ ảng  
toàn tập, t ậ p  12, Sđd, t r a n g  4 3 9 - 4 4 0 .

2. Đ ả n g  C ộ n g  sả n  V iệ t  N a m ,  2 0 0 1 ,  “ C h ín h  sá c h  r u ộ n g  đ ấ t  c ủ a  ta  h iệ n  n ay  v à  c u ộ c  v ận  đ ộ n g  

g iả m  tô  g iả m  t ứ c ” , Văn kiện Đ ảng loàn tập, t ậ p  13 (1 9 5 2 ) ,  N x b  C h ín h  trị q u ố c  g ia ,  t r a n g  119.
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3. Những thay đổi to lón trong nông thôn về tình hình ruộng đất và giai cấp

C ho  đến  nay , m ộ t  số  c ô n g  tr ình  n g h iên  c ứ u  về các đ ịa  p h ư ơ n g  đ ã  cung  cấp 

n h ữ n g  bằn g  c h ứ n g  v ề  t ính  h iệu  q u ả  của  q u á  tr ình  thực h iện  c h ín h  sách  ru ộ n g  đất 

từ n g  phần . Đ ồ n g  thờ i các  c ô n 2  trình  đó  c ũ n g  cho  thấy  m ộ t  thực  tế  thự c  h iện  với 

nh ữ n g  cách  th ứ c  l inh  hoạt,  m ề n  dẻo  d ự a  v ào  đ iều  k iện  thự c  tế của  các đ ịa  phưyng 

trong  qu á  tr ình  th ự c  thi đ ư ờ n g  lối c ủ a  T ru n g  ương .

Tại t ỉnh  T h a n h  H ó a ,  t rê n  c ơ  sở  đ ư ờ n g  lối c ủ a  T rung  ư ơ ng , th án g  4 -1 9 4 9 1 các 

quyế t  đ ịnh  về  v ấ n  đề  ru ộ n g  đấ t  đã  đ ư ợ c  n êu  lên: “ k iên  q u y ế t  triệt để thi hành  chính 

sách  ruộng  đất, g iảm  tô 25 % , qu ân  cấp  c ô n g  đ iên  công  b ằ n g  và ru ộ n g  đất của  thực 

dân  Pháp  và  V iệ t  g ian  p h ả n  q u ố c  ch o  dân  cày  nghèo , v ậ n  đ ộ n g  các g ia  đình có 

nh iều  ru ộ n g  đấ t  th am  g ia  v à o  v iệc  h iến  đ iền  v à  đ iều  tra n ô n g  th ô n ”2. Đ ể  thực  hiện 

đư ợ c  chủ  t rư ơ n g  trên , T h a n h  H ó a  đã  nêu  lên n h ữ n g  quan  đ iểm  rất  đ á n a  chú  ý: bất 

cứ  v iệc  gì, đối vớ i  tầ n g  lóp  n ào , đ ều  lấy v iệc  giải thích vận động làm chính..., phải 

biết: “nắm chắc CO, bần, trung nông, hợp tác phủ nông, thuyết phục địa chủ, lăng 
cường thêm khối đại đoàn kết kháng chiến, nhưng không quên quyền lợi dân cày, 

không thủ tiêu tranh đấu m à  phải có những hình thức, kể hoạch m ề m  déo, khôn 
khéo”. R iê n g  đối vớ i  v ấn  đề g iảm  tô 25 % , “h ư ớ n g  ch ính  là đ ịa  chủ, còn  phú  nông 

cũ n g  phả i t ích  c ự c  v ậ n  động , n h ư n g  h ình  thứ c  vận  động  p h ả i  m ề m  dẻo  hơn, nặng về 

thuyế t  phục  h ơ n  là  d ù n g  áp  lực c ủ a  dân  cày  tranh  đấu v à  áp  lực c ủ a  ch ính  quyền. 

Đ ối với t ru n g  n ô n g  k h ô n g  đ ặ t  th àn h  p h o n g  trào  v ậ n  đ ộ n g  v ì  họ  k h ô n g  sốne; về bóc 

lột hay  ch ỉ chú t  ít, kh i  gặp  m â u  th u ẫn  vì q u y ề n  lợi với bần cố  n ô n g  thì đ ứ n g  về nội 

bộ  n ô n g  dân  m à  g iải  quyế t,  n h â n  n h ư ợ n g  q u y ề n  lợi cho  n h a u . . . ” . P h ư ơ n g  châm 

đư ợ c  đặt ra là phả i  g iữ  v ữ n g  đ o à n  kế t  n h ư n g  k h ô n g  thủ  t iê u  tranh  đấu, đấu tranh 

k h ô n g  p h á  hoại đ o à n  kết, n g h ĩa  là phả i  g iáo  d ụ c  dân cày, làm  cho  họ  có  ý thức tranh 

đấu , nh ữ n g  h ình  thứ c  tranh  đ ấ u  phả i  m ề n  d ẻo  v à  cư ơ ng  q u y ế t  và  hế t  sức giải t ì íc h  

cho  đ iền  chủ. V ậ n  đ ộ n g  g iả m  tô  phả i  đi đô i với v iệc  vận  đ ộ n g  tăng  g ia  sản  

x u ấ t . . .nhấ t  th iế t  p h ả i  tuỳ  th eo  s ự  bóc  lột c ủ a  từ n g  thành  phần , từ n g  cá  nh ân  m à  ỉ ình 

kế h o ạch  tranh  đẩu.

T ín h  đ ế n  n h ữ n g  n ă m  1 950 -1953 , trên  to à n  t ỉnh  T h a n h  H oá, 2/3 d iện  tích (ông  

đ iền  đã đư ợ c  c h ia  ch o  n ô n g  dân . Ỉ4 .2 9 7  m ẫ u  5 sào  đồn  đ iền  của  P háp , Việt 2,iai và  

v ắ n g  chủ  đã  đ ư ợ c  thu , ch ia  c h o  n ô n g  dân  3 .315 m ẫ u  9 sào, cò n  lại 10.981 m ẫu  £ sào  

là d iện  tích  cây  c ô n g  n g h iệ p  v à  h o a n g  rậm  do  B ộ  C anh  N ô n g  quản  lý dirới l ình  

thứ c  các n ô n g  t rư ờ n g  qu ô c  d o a n h .  S au  khi có  sắc lệnh g iả m  tô, rất n h iều  điền ch ủ

1. T ạ i  Đ ạ i  hội Đ ả n g  b ộ  t ỉn h  T h a n h  H ó a  lần  t h ứ  II.

2. Đ ả n g  C ộ n g  sả n  V iệ t  N a m ,  Đ ả n g  b ộ  t ỉn h  T h a n h  H o á ,  1985, Văn kiện Đ ạ i hội Đ ảng b( tỉnh 
Thanh Hoá, N x b  T h a n h  H o á ,  T h a n h  H ó a ,  t r a n g  29.
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Thanh Hoá thực hiện giảm tô từ 10% đến 15%. Sang đến năm 1951-1952, đại bộ 
phận địa chủ đã giảm 25%, có nơi đã giảm tới 30% đến 50%' Theo tài liệu thống kê 
39 xã của Thanh Hóa, nếu năm 1945, giai cấp địa chủ chiếm 3.1% số hộ nông thôn, 
chiếm hữu 30,0% ruộne đất, thì đến năm 1953 đã xuống 2,1% số hộ, và chiếm hữu 
r u ộ n a  đất 11 ,3% .2 N h ư  v ậy  đ ã  có  hơ n  8 8 %  ru ộ n g  đấ t  ở  T h a n h  H ó a  đư ợ c  chuyển  

vào tay nông dân cày cấy dưới nhiều hình thức. So sánh với tình Thái Nguyên, một 
tỉnh thuộc vùng tự do Việt Bắc, nông dân lao động với 91,3% dân số đã làm chủ 
gần 80% tổng số ruộng đất3 thì Thanh Hóa đã đạt được thành tích vượt trội.

Con số thống kê ở 3.035 xã ở miền Bắc trước khi cải cách ruộng đất, kết quả 
cũng rất dáng chú ý. Từ năm 1945 đến năm 1953, ruộng đất của thực dân Pháp đã 
được tịch thu chia cho nông dân là 26,8 ngàn hécta; ruộng đất của địa chủ được chia 
cho nông dân là 156,6 ngàn hécta; ruộng đất nhà chung chia cho nông dân là 3,2 
ngàn hécta; ruộng đất côntỉ và nửa công được chia là 289,3 ngàn hécta. So với tổng 
số ruộng đất được chia cho nông dân đến khi hoàn thành cải cách ruộng đất đã được 
sửa sai, thì số ruộng đất được chia cho nông dân từ năm 1945 đến năm 1953 chiếm 
58,8%. Neu đem so sánh với tình hình trước năm 1945, ta thấy địa chủ chiếm 3% 
dân số lại chiếm hữu 52,1% tổng số ruộng đất, song đến năm 1953, địa chủ còn 
chiếm 2.3% dân số và ruộng đất chiếm hữu chỉ còn 18% tổng số ruộng đất. Nông 
dân lao động (gồm trung nông, bần nông và cố nông) chiếm 92,5% dân số đã được 
làm chủ 70,7% tổng số ruộng đất.4

Nam Bộ cũng là một khu vực đạt được những thành quả nổi trội, đặc biệt là 
trong lĩnh vực hiến điền. Điều đó được ghi nhận trong việc triển khai một cách linh 
hoạt đường lối cải cách từng phần của Xứ ủy Nam Bộ trên cơ sở điều kiện rất riêng 
của vùng đất này. Trong khi chỉ đạo thực hiện giảm tô, giảm tức, đối với việc tạm 
cấp ruộng đất, Xứ ủy chủ trương, phải tiến hành thận trọng, không được hấp tấp “và 
cần phải cỏ sự mền dẻo trong thực hiện”, “phải đứng trên quyền lợi của nông dân và 
điều hòa quyền lợi của phú nông và địa chủ để không làm mất đoàn kết kháng 
chiến”, ‘"phải đề phòng những thủ đoạn gian xảo của địa chủ ngoan cố làm sai lạc 
chính sách của Đảng, đồng thời cũng đề phòng những hành động quá trớn của nông 
dân có hại cho sự đoàn kết”, về đất đai, đổi với địa chủ Việt gian, phản động thì

1. H ồ sơ  tổng kết cải cách ruộng đắt tình Thanh Hoá. Hồ sơ 84, Lưu trữ UBND tỉnh Thanh 
Hoá, trang 37; 47

2. Hồ sơ tổng kết cải cách ruộng  đắt tỉnh Thanh Hoá. TLđd, trang 38 -58,

3. N g u y ễ n  D u v  T iế n ,  2 0 0 2 ,  Quá trình thực hiện quyển sở  hữu ruộng  đất cho nông dân ở  Thái 
Nguyên (1945-1957), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, trang 102.

4. T ổn g  cục T hống  kê, 1990, Việt Nam, con sổ và sự kiện 1945-1989, N xb . Sự thật, Hà N ộ i, 
trang 63
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kiên quyết tịch thu, nhưng đối với địa chủ thường thì “vận động hiến điền, địa chủ 
đảng viên phải gương mau Trước mất nông dân Nam Bộ được tạm giao ruộng iất 
của Pháp và ruộng đất vắng chủ, tránh để tình trạng bỏ hoang, khi chủ trở vỏ rếu 
không phải là Việt gian thì được trả lại... Đầu năm 1951, riêng miền Tây Nam Bộ 
đã phát động địa chủ hiến điền1 và đạt được kết quả rất lớn: Tỉnh Rạch Giá có 2.785 
hescta ruộng đất được hiến; tỉnh cần Thơ đạt 50.000 hécta; tỉnh Bạc Liêu 8.163 
hécta; tỉnh Vĩnh Long có hai địa chủ hiến 1000 hécta. Tính chune toàn Nam Bộ, 
cho đến năm 1954 đã có 573.940 hécta ruộng đất được chia cho nôntĩ dân2. Chỉ 
riêng ông Cao Triều Phát ở tỉnh Bạc Liêu đã hiến 5.000 hécta, Ông Huỳnh Thiện 
Lộc ở tỉnh Rạch Giá đã hiến 5.000 hécta, Ông Nguyễn Ngọc Tươna ở tỉnh Bến Tre 
đã hiến 100 hécta. Với kết quả đó, Nam Bộ đã hoàn thành xona vấn đề ruộng đất 
chủ vếu trên cơ sở thực hiện chính sách cải cách từng phần.

Những số liệu cụ thế nêu trên cho thấy quyền sở hữu ruộng đất ở nông thôn đã 
có sự chuvên biến to lớn. Điều đỏ khẳng định đường loi tiến hành cải cách dần dần 
đế thu hẹp phạm vi bóc lột của địa chủ phong kiến bản xứ, đồng thời sửa đoi ché độ 
ruộng đất trong phạm vi không có hại cho sự đoàn kêt dân tộc trong mặt trận thong 
nhất chống thực dân Pháp - một đường lối cách mạng ruộng đất riêng biệt của Việt 
Nam, là đủnọ, đắn, sáng tạo.

Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 cho đến đầu năm 1953, ở Việt Nam 
đã hình thành một phương thức cải cách từng phần về ruộng đất với những nộị đang 
phong phú và đặc sắc. Mục tiêu của phương thức này là hướng vào nhiệm vụ ganh 
độc lập tự do, hạn chế sự bóc lột của địa chủ, khuyến khích nông dân và đoàn kết 
toàn dân kháng chiến, kiến quốc. Chính vì vậy phương thức thực hiện cải cách 
ruộng đất đi từ thấp đến cao, lần lần cải cách trên các phương diện như giảm tô, 
giảm tức, chia lại ruộng đất công cho nam và nữ, tạm chia ruộng đất vắng chủ, vận 
độns; hiến điền và điều tra nône thôn, cải cách chế độ thuế khóa, xóa bỏ các loẹi tô 
thuế vô lý... Cách thức từng bước như vậy đã thúc đẩy tối đa công cuộc kháng 
chiến, đồng thời đã tạo nên một cuộc cách mạng với những thay đổi to lớn của chế 
độ ruộng đất, thành phần và sự sở hữu ruộng đất trong nông thôn Việt Nam. Cách 
thức đó đã tạo nên sự phấn khởi và hăng say sản xuất của đa số người dân là nông 
dân, thắt chặt thêm sự đoàn kết và thống nhất mọi tầng lóp nhân dân trong sự 
nehỉệp kháng chiến, kiến quốc. Đen đây sự hiểu biết về đặc điểm xã hội và giai cấp 
Việt Nam lúc bấy giờ đã trở nên sâu sắc, truyền thống yêu nước, ý chí và khát thao 
độc lập tự do của dân tộc Việt Nam đã được khơi sâu và phát triển trên một cơ ầng

1. Đ ịa  c hủ  h iế n  đ i ề n  h ay  c ò n  gọ i  là “ đ ịa  c h ủ  kha i  m i n h ” .

2. Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam bộ kháng chiến, 201 1, Lịch sử Nam Bộ kiáng 
chiến, t ậ p  1 ( 1 9 4 5 - 1 9 5 4 ) ,  N x b  C h í n h  trị q u ố c  gia ,  Hà N ộ i ,  t r an g  4 7 8 - 4 8 2 .
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Xà hội mới. Việt Nam đã có thể đứne vững trước làn sóng “giai cấp đấu tranh giai 
cap” dội vào từ bên ngoài và tiếp tục phát triến quan điểm cách mạne dân tộc giải 
phóng của mình theo đúng tinh thần của Hồ Chí Minh và Trung Đảng đã nêu lên từ 
trước: ‘'đã nói đến vẩn đề dân tộc tức là chúng ta nói đến sự tự do, độc lập của môi 
dân tộc' và "nêu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được 
độc lập, lự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thê quốc gia dân tộc còn 
chịu kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không 
đỏi lại được" 1.

Nói thêm về bổi cảnh lịch sử những thập niên đầu đến giữa thế kỷ XX của 
phong trào cộng sản quốc tế chứa nặng quan điểm “giai cấp đấu tranh giai cap” và 
nó đã dội vào các nước, trong đó có Việt Nam một cách mạnh mẽ. Năm 1930, trong 
một bức thư gửi Đảng Cộng sản Đông Dươne, ngày 27-6-1930, Ban Bí thư chính trị 
Quốc tế Cộng sản đã chỉ đạo, cần phải: “Khơi dậy và tổ chức cuộc đấu tranh của 
nòng dân vì ruộng đất ở khắp nơi, kết họp cuộc đấu tranh đó với phong trào công 
nhân và phong trào phản đế, đó là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng trong thời điểm hiện 
nay... cần phải mở rộng và tổ chức phong trào ruộng đất rộng lớn ở khắp mọi nơi, đòi 
giảm và hủy bỏ được tô, thuế và nợ của nông dân. Trong khi phong trào ruộng đất 
quy mô lớn tiếp tục phát triển, Đảng phải phát động quần chúng đấu tranh trực tiếp vì 
ruộng đất, chiếm toàn bộ ruộng đất của bọn địa chủ và bọn chủ đồn điền nước ngoài, 
chia ruộng đất đó (của địa chủ và của chủ đồn điền) cho trung nông, bần nông và cố 
nông trên cơ sở bình quân; đuổi bọn địa chủ, quan lại, phú hào ra khỏi làng, chủ động 
tịch thu tài sản của địa chủ, phú hào và quan lại chia cho nông dân”2.

Sự tác. động đó đã thách thức ghê gớm đến nhận thức của những người cộng 
sản Việt Nam ngay từ buổi đầu thành lập Đảng và những giai đoạn về sau. Giai 
đoạn 1945-1953, đằng sau nhận thức đúng đắn và sáng tạo của phương thức cải 
cách ruộng đất từng phần luôn len lỏi những hoài nghi, thắc mắc, mâu thuẫn và dao 
động giữa việc giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp... Khi 
đường lối ba giai đoạn chiến lược đúng đắn được thông qua Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thử II, năm 1951 và khi chính sách cải cách ruộng đất từng phần được tiếp tục 
chuẩn y trong Đại hội đó thì vẫn có ý kiến nêu lên cần phải tịch thu ngay ruộng đất 
của địa chủ, chia cho dân cày. Trước những ý kiến đó, Trung ương Đảng một lần 
nữa đã phải chỉ rõ “Chủ trương đó quá tả. Nó coi thường chính sách đại đoàn kết 
kháng chiến của Đảng và của Chính phủ, muốn vượt bỏ giai đoạn, đặt hai nhiệm vụ

1. Đàng Cộng sàn Việt Nam, 2000, “Trung ương Hội nghị lần thứ Tám Đảng Cộng sản Đông 
Dương”, Văn kiện Đcmg toàn tập, tập 7 (1940-1945),Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, trang 113.

2. Bức thư này đã được chuẩn y tại phiên họp của Ban Bí thư chính trị Quốc tế Cộng sản, ngày 28- 
5-1930, Văn kiện Đủng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 1999, tập 3, Hà Nội, trang 359-360.
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phản đế và phản phong kiến ngang nhau”1. Lẽ ra, tiếp theo tinh thần đó, đến năin 
1953, phương thức cải cách từng phần về ruộng đất phải tiếp tục được áp dụng, ph.it 
triển và hoàn thiện trong những điều kiện lịch sử mới. Từ đó có thể tạo ra một rr.ô 
hình thực hiện cách mạng ruộng đất cho Việt Nam và có thể vận dụng ở các nưcc 
trong giai đoạn chuyển đổi xã hội.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001, “ Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhâi 
dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội (Luận cương cách mạng Việt Nam do đồng chí Trường Chinl 
đọc tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ li của Đảng), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12 
Sđd, trang 132.
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